
ĐVT: đồng

1 2 3 4 5 6

1 03.3607.0435 Cắt bỏ tinh hoàn Cắt bỏ tinh hoàn     2.035.200   Chưa bao gồm thuốc và oxy

2 10.0406.0435 Cắt bỏ tinh hoàn Cắt bỏ tinh hoàn     2.035.200   Chưa bao gồm thuốc và oxy

3 03.3803.0559 Nối gân gấp Nối gân gấp     2.604.700   
Chưa bao gồm gân nhân tạo,

thuốc và oxy

4 03.3819.0559 Nối gân duỗi Nối gân duỗi     2.604.700   
Chưa bao gồm gân nhân tạo,

thuốc và oxy

5 28.0337.0559 Nối gân gấp Nối gân gấp     2.604.700   
Chưa bao gồm gân nhân tạo,

thuốc và oxy

6 28.0340.0559 Nối gân duỗi Nối gân duỗi     2.604.700   
Chưa bao gồm gân nhân tạo,

thuốc và oxy

7 03.3777.0571

Phẫu thuật khoan xương có

tưới rửa kháng sinh liên tục

điều trị viêm xương tủy giai

đoạn trung gian

Phẫu thuật khoan xương có tưới rửa

kháng sinh liên tục điều trị viêm

xương tủy giai đoạn trung gian

    2.493.700   Chưa bao gồm thuốc và oxy

8 03.3797.0571 Tháo bỏ các ngón chân Tháo bỏ các ngón chân     2.493.700   Chưa bao gồm thuốc và oxy

9 03.3798.0571 Tháo đốt bàn Tháo đốt bàn     2.493.700   Chưa bao gồm thuốc và oxy

10 03.3824.0575
Vá da dày toàn bộ, diện tích

dưới 10 cm²

Vá da dày toàn bộ, diện tích dưới

10 cm²
    2.583.600   Chưa bao gồm thuốc và oxy

11 03.2263.0624 Khâu rách cùng đồ âm đạo Khâu rách cùng đồ âm đạo     1.569.000   Chưa bao gồm thuốc và oxy

12 13.0149.0624 Khâu rách cùng đồ âm đạo Khâu rách cùng đồ âm đạo     1.569.000   Chưa bao gồm thuốc và oxy

13 03.3400.0632 Lấy máu tụ tầng sinh môn Lấy máu tụ tầng sinh môn     1.959.100   Chưa bao gồm thuốc và oxy

14 03.2264.0669
Làm lại thành âm đạo, tầng

sinh môn

Làm lại thành âm đạo, tầng sinh

môn
    2.538.800   Chưa bao gồm thuốc và oxy

Phụ lục IV

GIÁ DỊCH VỤ KỸ THUẬT THỰC HIỆN BẰNG PHƯƠNG PHÁP VÔ CẢM GÂY TÊ

(Kèm theo Quyết định số 968/QĐ-TTCP  ngày 31/12/2025 của Trung tâm Y tế Chư Prông)

STT
Mã tương 

đương

Tên dịch vụ kỹ thuật 

theo

Thông tư 23/2024/TT-

BYT

Tên dịch vụ phê duyệt giá  Mức giá Ghi chú
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